
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Tin học
Ngoại 

ngữ

Tên 

chức 

danh

Mã số
Bậc 

lƣơng 

Hệ số 

lƣơng

% 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung 

Ngày, 

tháng, năm 

tính nâng 

bậc lƣơng 

lần sau

Tên 

chức 

danh

Mã số
Bậc 

lƣơng 

Hệ số 

lƣơng

% 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung 

Ngày, 

tháng, năm 

tính nâng 

bậc lƣơng 

lần sau

Trình 

độ tin 

học

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ

1 Nịnh Hải Nam 22/09/1995
Trợ giúp 

viên pháp lý

Trung tâm 

Trợ giúp 

pháp lý 

nhà nước

Cử nhân 

Luật

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Anh B
Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 22/6/2021

Trợ giúp 

viên 

pháp lý

hạng III

V02.01.02 1/9 2,34 22/6/2021

2 Hoàng Thị Kim Huế 23/12/1989
Trợ giúp 

viên pháp lý

Trung tâm 

Trợ giúp 

pháp lý 

nhà nước

Cử nhân 

Luật

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Anh B
Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 02/01/2021

Trợ giúp 

viên 

pháp lý

hạng III

V02.01.02 3/9 3,00 02/01/2021

3 Nguyễn Thị Phương 01/09/1991
Trợ giúp 

viên pháp lý

Trung tâm 

Trợ giúp 

pháp lý 

nhà nước

Cử nhân 

Luật

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Anh B
Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 02/01/2021

Trợ giúp 

viên 

pháp lý

hạng III

V02.01.02 3/9 3,00 02/01/2021

Chứng 

chỉ 

tiếng 

Mông

4 Nguyễn Thị Trang 08/06/1991
Trợ giúp 

viên pháp lý

Trung tâm 

Trợ giúp 

pháp lý 

nhà nước

Cử nhân 

Luật

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Anh B
Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 02/01/2021

Trợ giúp 

viên 

pháp lý

hạng III

V02.01.02 3/9 3,00 02/01/2021

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

SỞ TƢ PHÁP

Chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp 

lý đƣợc bổ nhiệm và xếp lƣơng
Trình độ

Các tiêu 

chuẩn còn 

thiếu của 

chức danh 

nghề nghiệp 

bổ nhiệm (x)

PHƢƠNG ÁN BỔ NHIỆM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƢƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ 

THUỘC TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƢỚC TRỰC THUỘC SỞ TƢ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 197/QĐ-STP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang)

Ghi 

chú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ, 

chức danh 

đang đảm 

nhận

Cơ quan, 

đơn vị 

công tác

Chức danh, lƣơng hiện hƣởng



PHƢƠNG ÁN BỔ NHIỆM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƢƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ 

THUỘC TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƢỚC TRỰC THUỘC SỞ TƢ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 197/QĐ-STP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang)
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